MATRIX:

	
Tên chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	
Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	A. LISTENING: (2.25points)

	I. 
Listen and tick (T) or (F) 
	Số câu: 2
Số điểm:0,5


	Số câu:2
Số điểm: 0,5
	Số câu:1
Số điểm:0,25
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:5
Số điểm:1,25
Tỷ lệ:12,5%

	II.
Listen and choose 
A, B, C or D 
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	Số câu:1
Số điểm:0,5
	Số câu:1
Số điểm:0,25
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:4
Số điểm:1
Tỷ lệ:10%

	B. . LANGUAGE FOCUS (2.75 points)

	I. Multiple choice
	
	Số câu: 3
Số điểm:0,75
	Số câu:3
Số điểm:0,75
	Số câu:1
Số điểm:0,25
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:7
Số điểm:1,75
Tỷ lệ:1,75%

	II. Supply the correct form of the verbs

	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	Số câu:2
Số điểm:0,5
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:4
Số điểm: 1
Tỷ lệ: 10%

	C. READING(2.5pts)

	I.
Read the passage then choose the best answer

	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	Số câu:2
Số điểm: 0,5
	Số câu:1
Số điểm:0,25
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:5
Số điểm: 1,25
Tỷ lệ: 12,5%

	II.
Read the passage then answer the questions
	Số câu: 0
Số điểm:0
	Số câu:3
Số điểm:0,75
	Số câu:2
Số điểm:0,5
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:5
Số điểm: 1,25
Tỷ lệ: 12,5% 

	D. WRITING(2.5pts)

	I.
Rewrite sentences
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu:3
Số điểm:0,75
	Số câu:3
Số điểm:0,75
	Số câu:0
Số điểm:0
	Số câu: 6
Số điểm:1,5
Tỷ lệ:15%

	II.
Write a paragraph about disadvantages of online learning 
	
	
	
	Số câu: 5
Số điểm:1
	Số câu: 5
Số điểm:1
Tỷ lệ:10%

	Tổng số câu:
	Số câu: 11
	Số câu: 16
	Số câu:2,25
	Số câu:5
	Số câu: 41

	Tổng điểm
	2,75 điểm 
TL   30%
	4,25  điểm,
TL    40%
	2 điểm,
TL 20%
	1 điểm,
 TL 10%
	10 điểm.
  100%



